	PGD THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Vật lý 9     Thời gian: 45 phút
	CHỮ KÍ GIÁM THỊ

	Họ và tên: ……………………………     Lớp:……    Phòng thi:…..    SBD:………

Trường THCS Hoàng Tân
	SỐ PHÁCH

	
	



	Điểm
	
	SỐ PHÁCH

	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	
	
	
	


ĐỀ BÀI

Câu 1 (3  điểm): 
a. Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm ?
b. Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? Nêu các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng ?

Câu 2 (1,5  điểm): Một đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 10 (; R2 = 15 ( mắc song song với nhau, đặt ở hiệu điện thế U = 12 V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Tính cường độ dòng điện trong mỗi đoạn mạch rẽ 
Câu 3 (2 điểm): một bình nóng lạnh có ghi 220V - 1000W được sử dụng hiệu điện thế 220V để đun sôi 10 lít nước từ 200C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ.
a. Số ghi 220V - 1000W trên bình có ý nghĩa gì?
b. Tính nhiệt lượng nước thu vào và thời gian đun sôi lượng nước trên?

Câu  4 (2,5  điểm): 

a. Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

b. Xác định các yếu tố còn thiếu trong hình sau (Mỗi hình đều phải vẽ đầy đủ các yếu tố: chiều dòng điện, đường sức từ, cực nam châm và lực điện từ)
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Câu 5 (1 điểm): Có hai thanh thép giống hệt nhau, trong đó có một thanh bị nhiễm từ, làm thế nào để biết được thanh nào bị nhiễm từ? (không dùng thêm dụng cụ gì khác)
	PGD THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN


	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN VẬT LÝ LỚP 9




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Hệ thức của định luật Ôm: 
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trong đó:

I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, đo bằng ampe (A);  

U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đo bằng vôn (V);  

R là điện trở của dây dẫn, đo bằng ôm (Ω).


	0,5

0,5

0,5

	
	* Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng : (nêu được ít nhất 4 lợi ích )

  - Giảm chi tiêu cho gia đình;

  - Các dụng cụ được sử dụng lâu bền hơn;

  - Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải;

  - Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

*Các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng

  - Lựa chọn các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất phù hợp;

  - Sử dụng điện trong thời gian cần thiết (tắt các thiết bị khi đã sử dụng xong hoặc dùng chế độ hẹn giờ).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	R1 = 10 (; R2 = 15 (
a. điện trở tương đương của đoạn mạch

R1 // R2 ( Rtđ = eq \s\don1(\f(R1.R2,R1+R2))  = eq \s\don1(\f(10.15,10+15))  = 6 (Ω).


	1

	
	  b. R1 // R2 (  U1 = U2 =U = 12V

- cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là  :

I1= U1 / R1= 12/10= 1,2 (A)

- cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là  :

I2= U2 / R2= 12/15= 0,8 (A)
	0,5

0,5

	3


	* Tóm tắt :

 V= 10 l ( m = 10 kg

t1 = 200 C, t2 = 1000C

c = 42000 J/kg.K

a. 220V là hiệu điện thế định mức

1000W là công suất định mức

Khi đặt vào hai đầu bình nóng lạnh một hiệu điện thế 220V thì công suất đạt được của bình là 1000 W, khi đó bình hoạt động bình thường
	1

	
	b. hiệu điện thế đặt vào bếp là 220V ( công suất của bếp là 1000W

- Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

 Qthu = m.c. 
[image: image3.wmf]D

t  = 10 . 4200 .(100-20)  = 3 360 000 J

- Nhiệt lượng mà bếp toả ra là : Qtỏa = P .t  = 1000 .t

- Thời gian đun sôi nước : do nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ , nên ta có

Qthu =  Qtỏa

      1000.t = 3 360 000 


t = 3360 (s)
	1

	4
	a. phát biểu đúng quy tắc bàn tay trái
	1,5

	
	Xác định các yếu tố còn thiếu 

(mỗi hình đúng được 0,5điểm)
	1

	5
	Đặt hai thanh vuông góc với nhau, di chuyển một thanh dần dần từ đầu thanh vào giữa thanh kia, nếu:
           + Lực hút giữa hai thanh không đổi thì thanh di chuyển là nam châm.

           + Lực hút giữa hai thanh thay đổi thì thanh di chuyển là sắt.
	1


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Định luật Jun - Len xơ: Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

- Hệ thức của định luật Jun - Len xơ: 

Q = I2.R.t

 trong đó,  

Q là nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn, đơn vị là Jun (J); 

I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là ampe (A);  

R là điện trở của dây dẫn, đơn vị Ôm (Ω);  

t thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là giây (s).
	0,5

0,5

0,5

	
	* Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng : (nêu được ít nhất 4 lợi ích )

  - Giảm chi tiêu cho gia đình;

  - Các dụng cụ được sử dụng lâu bền hơn;

  - Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải;

  - Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

*Các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng

  - Lựa chọn các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất phù hợp;

  - Sử dụng điện trong thời gian cần thiết (tắt các thiết bị khi đã sử dụng xong hoặc dùng chế độ hẹn giờ).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	R1 = 9 (; R2 = 6 (
a. điện trở tương đương của đoạn mạch

 R1 // R2 ( Rtđ = eq \s\don1(\f(R1.R2,R1+R2))  = eq \s\don1(\f(9.6,9+6)) = 3,6 (Ω).
	1

	
	  b. R1 // R2 (  U1 = U2 =U = 12V

- cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là  :

I1= U1 / R1= 7,2/9= 0,8  (A)

- cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là  :

I2= U2 / R2= 7,2/6= 1,2 (A)
	0,5

0,5

	3


	* Tóm tắt : V= 2 l ( m = 10 kg

t1 = 200 C, t2 = 1000C

c = 42000 J/kg.K
t =10 phút
a. 220V là hiệu điện thế định mức

1000W là công suất định mức

Khi đặt vào hai đầu bếp một hiệu điện thế 220V thì công suất đạt được của bếp là 1000 W, khi đó bếp hoạt động bình thường
	1

	
	b. hiệu điện thế đặt vào bếp là 220V ( công suất của bếp là 1000W

- Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

 Qi = m.c. 
[image: image4.wmf]D

t  = 2 . 4200 .(100-20)  = 672 000 J

- Nhiệt lượng mà bếp toả ra là : 
Qtp = P .t  = 1000 .15.60 = 900000 (J)
- Hiệu suất của bếp là : 
[image: image5.wmf].100%
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 H = eq \s\don1(\f(672000,900000)) .100=74,7 %
	1

	4
	a. phát biểu đúng quy tắc nắm tay phải
	1,5

	
	Xác định đúng cực của nam châm

Đầu B là cực bắc, đầu A là cực nam
	1

	5
	Đặt hai thanh vuông góc với nhau, di chuyển một thanh dần dần từ đầu thanh vào giữa thanh kia, nếu:
           + Lực hút giữa hai thanh không đổi thì thanh di chuyển là nam châm.

           + Lực hút giữa hai thanh thay đổi thì thanh di chuyển là sắt.
	1
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